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TIỂU THIẾU TỰ CHỦ VÀ CÁC HỆ LỤY

NHỮNG YẾU TỐ BỎ SÓT

ĐIỀU TRỊ 
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TIỂU THIẾU TỰ CHỦ Ở NGƯỜI CAO TUỔI-
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CÒN BỎ SÓT
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TỔNG QUAN VỀ TIỂU THIẾU TỰ CHỦ
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TỔNG QUAN

không kiểm soát được

TỔNG QUAN VỀ TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

chất lượng cuộc sống
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urinary incontinence -

của người bệnh

• Tiểu thiếu tự chủ (

tiểu

nhau

• Ảnh hưởng lớn đến

UI) là tình trạng rò rỉ nước

, xảy ra do nhiều nguyên nhân khác

GrieblingTLJCigm. Urinary incontinence in the elderly. 2009;25(3):445-57.
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TIỂU THIẾU TỰ CHỦ Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Dey AN. Characteristics of elderly nursing home residents: data from the 1995 National Nursing Home Survey: US Department of
Health and Human Services, Centers for Disease Control and …; 1997
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TIỂU THIẾU TỰ CHỦ VÀ CÁC HỆ LỤY

TỔNG QUAN VỀ TIỂU THIẾU TỰ CHỦ
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Lão hóa

Tuổi già

Mấttự tin khi
chia sẻ

Không thể
điềutrị

6năm 
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Tự cô lập xã hội

Ítnhậnđược sự quantâmđúngmức

Tăng nguy cơ trầm cảm

1.
2.

Moon S, et al. The impact of urinary incontinence on falls: A systematic review and meta-analysis
Schluter PJ,etal. Falls and hip fractures associated with urinary incontinence among older men and women with complex needs: A national population study. 10

Nữ

Tiểu tự chủ
Thỉnh thoảng tiểu không tự chủ
Thường xuyêntiểukhôngtựchủ

Nam 

Tiểu tự chủ
Thỉnh thoảng tiểu không tự chủ
Thường xuyêntiểukhôngtựchủ
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TỔNG QUAN VỀ TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

TIỂU THIẾU TỰ CHỦ VÀ CÁC HỆ LỤY

NHỮNG YẾU TỐ BỎ SÓT
3

5

TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

VIÊM DA

LIÊN QUAN

ĐẾN TIỂU

THIẾU TỰ 

CHỦ

HẠN CHẾ 
UỐNG NƯỚC

3. NHỮNG YẾU TỐ BỎ SÓT
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THIẾU NƯỚC

THIẾU NƯỚC DO E NGẠI TIỂU ĐÊM

• Nhiều người cao tuổi

ban đêm, nhưng việc

, đặc biệt là vào

hạn chế lượng chất lỏng tổng thể không làm giảm tần suất

ngại uống nước để tránh phải đi vệ sinh

hoặc mức độ tiểu không kiểm soát.

• Hậu quả thiếu nước: tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong.

Huyết áp thấp Choáng váng

cơ té ngã

khó kiểm soát
đường huyết

Táo bón 

Rốiloạngiấcngủ,
lão hóa nhanh

Tổn thương
thận cấp

Phát triểnloétdo tì 
đè và bệnhvề da.

13

sỏitiếtniệu

thiếunước

• Tiểu đêm nhiều lần => Mất ngủ
• Tiểu đêm nhiều lần => tăng nguy cơ té ngã

• Ngại tiểu đêm: không uống nước càng làm trậm trọng thêm các hệ lụy của

14

Tăng nguy 
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VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

- Tình trạng

trong

doda bị kích ứng

thời gian dài

tiếp xúc với phân và nước tiểu

Beeckman, D., et al. (2011). "Incontinence-associated dermatitis: step-by-step prevention and treatment." (8): 382-389.
https://vienyhocungdung.vn/viem-da-lien-quan-den-tieu-tien-khong-tu-chu-va-cach-dieu-tri-20171223110008595.htm
Ngọc, P. T., et al. "VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN
ICU ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI-HỒI SỨC THẦN KINH, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2021."
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- ±Tình trạng viêm và ban đỏ, xuất hiện với mụn nước, trầy xước/

dịch tiết huyết thanh và cần được phân biệt với loét tì đè

Cảm thấy khó chịu, đau, rát, ngứa và ngứa ran ở những vùng bị
ảnh hưởng, ngay cả khi phần da còn nguyên vẹn

45

17

18

Gray, M., et al. (2018). "Incontinence-associated dermatitis, characteristics and relationship to pressure injury: a multisite epidemiologic analysis." 
https://vienyhocungdung.vn/viem-da-lien-quan-den-tieu-tien-khong-tu-chu-va-cach-dieu-tri-20171223110008595.htm
Ngọc, P. T., et al. "VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN ICU ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA
NỘI-HỒI SỨC THẦN KINH, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2021."

(1): 63-67

https://vienyhocungdung.vn/viem-da-lien-quan-den-tieu-tien-khong-tu-chu-va-cach-dieu-tri-20171223110008595.htm
Ngọc, P. T., et al. "VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN ICU ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA
NỘI-HỒI SỨC THẦN KINH, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2021."

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

-
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- Hệquảphổbiếnở cácđốitượngtiểuthiếutựchủ

16

19

20

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

Beeckman, D., et al. (2011). "Incontinence-associated dermatitis: step-by-step prevention and treatment." (8): 382-389.
https://vienyhocungdung.vn/viem-da-lien-quan-den-tieu-tien-khong-tu-chu-va-cach-dieu-tri-20171223110008595.htm

Ngọc, P. T., et al. "VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN 

ICU ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI-HỒI SỨC THẦN KINH, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2021."

Cứ mỗi

100
Cư dân

Trong một viện dưỡng lão
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21

22

Cứ mỗi

100
Cư dân

Trong một viện dưỡng lão

Trong một viện dưỡng lão

tự chủ
Trong đó

Tiểu không
tự chủ

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

½ trường hợp
tiểu thiếu tự
chủ ghi nhận
có viêm da

50

Cứ mỗi

100
Cư dân

Tiểu không

25
Sẽ tiến triển thành
Viêm da liên quan đến 
chứng tiểu không tự 
chủ (IAD)
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•

•

pH

Độẩm
tăng mất
nước tiểu thường xuyên

=> Lớp lipid suy yếu

 => Da bị mềm,

nước ( tiếp xúc

)

Da bìnhthường Da bịtrợt

do

GIẢM HÀNG RÀO 
BẢO VỆ CỦA DA

23

24

•

•

Đỏ dakéodài

Nhiễmtrùng:(-)

1A

BeeckmanD, et al. The Ghent Global IAD CategorisationTool (GLOBIAD). Skin Integrity Research Group -Ghent University 2017.
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•
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•

•

•

•

•
•

kéodài

Đỏ dakéodài

Nhiễmtrùng:(-)

Đỏ dakéodài

Nhiễmtrùng:(-)

Đỏ dakéodài

Nhiễmtrùng:(+)

•

• Nhiễmtrùng:(-)

Đỏda

Mất da, loét nông

1A

1A

1B

1B

2A

25

26

BeeckmanD, et al. The Ghent Global IAD CategorisationTool (GLOBIAD). Skin Integrity Research Group -Ghent University 2017.

BeeckmanD, et al. The Ghent Global IAD CategorisationTool (GLOBIAD). Skin Integrity Research Group -Ghent University 2017.

Nhiễmtrùng:(+)

BeeckmanD, et al. The Ghent Global IAD CategorisationTool (GLOBIAD). Skin Integrity Research Group -Ghent University 2017.
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•

•

•

•

Đỏ dakéodài

Nhiễmtrùng:(-)

Đỏ dakéodài

Nhiễmtrùng:(+)

•

•

•

•

Nhiễmtrùng:(-)

Nhiễmtrùng:(+)

Mấtda

Mấtda,loétnông

1A

1B

2A

2B

27

28

BeeckmanD, et al. The Ghent Global IAD CategorisationTool (GLOBIAD). Skin Integrity Research Group -Ghent University 2017.

HẬU QUẢ CỦA IAD

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

Tâmlýlo lắngvàgiảm
chất lượngcuộc sống

Tăngnguycơ loéttìđè

Tăngnguycơ nhiễmtrùng
da vànhiễmkhuẩnhuyết
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2/ Tăngnguycơ loéttìđè
IAD: tăng2-5 lần nguycơ 

loéttìđè (xươngcùng,

mông và đùi)

1/ Tăngnguycơnhiễmtrùng

da vànhiễmkhuẩnhuyết

Vi khuẩn(phân, nướctiểu) xâm

nhậpvàovùngda bịtổnthương

→ thứphát

→ nhiễmtrùnghuyết→ tửvong

29

30

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)
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3/ Tâmlýlo lắngvàgiảmchất

lượngcuộc sống

Đau rát, khóchịu → ảnhhưởng

giấc ngủ

Hạn chế vận động, giảmthamgia 

vàohoạt độngxãhội

31

32

VIÊM DA LIÊN QUAN ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ CHỦ (IAD)

IAD Loétdo tìđè

Vị trí Nếpgấpda, mông, đùitrong, bẹn
Thường nằm trên một phần xương nhô ra, do áp
lực

Phân biệtgiữaIAD vàloétdo tìđè(PI)

Gray, M. J. A. j. o. c. d. (2010). "Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly." 11: 201-210
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Vị trí

Màusắc

Vị trí

Màusắc

Độ sâu

IAD Loétdo tìđè
Thường nằm trên một phần xương nhô ra, do áp
lực

Đỏ đến xanh lam/tím

Nếpgấpda, mông, đùitrong, bẹn

Màu hồng hoặc đỏ tươi

Nếpgấpda, mông, đùitrong, bẹn

Màu hồng hoặc đỏ tươi

Lớp biểu bì và trung bì của da.

Thường nằm trên một phần xương nhô ra, do áp
lực

Đỏ đến xanh lam/tím

Độsâu thay đổi, cóthểlan đếncơ, cân mạchoặc
xương.

Phân biệtgiữaIAD vàloétdo tìđè(PI)

Phân biệtgiữaIAD vàloétdo tìđè(PI)

33

34

Gray, M. J. A. j. o. c. d. (2010). "Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly." 11: 201-210

Gray, M. J. A. j. o. c. d. (2010). "Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly." 11: 201-210

IAD Loétdo tìđè



4/9/2025

18

Vị trí

Màusắc

Độ sâu

Vị trí

Màusắc

Độ sâu

Dịch tiết

Dịch tiết

Môhoạitử

IAD Loétdo tìđè
Thường nằm trên một phần xương nhô ra, do áp
lực

Đỏ đến xanh lam/tím

Độsâu thay đổi, cóthểlan đếncơ, cân mạchoặc
xương.

Biếnđổitùymứcđộ, từdịchthanh dịchtốithiểu
đến dịch mủ với nhiễm trùng vết thương.

Nếpgấpda, mông, đùitrong, bẹn

Màu hồng hoặc đỏ tươi

Lớp biểu bì và trung bì của da.

Thườnggặpdịchtiếtthanh dịchlàmda bóng
lên.

Nếpgấpda, mông, đùitrong, bẹn

Màu hồng hoặc đỏ tươi

Lớp biểu bì và trung bì của da.

Thườnggặpdịchtiếtthanh dịchlàmda bóng
lên.
Thườngkhông có.

Thường nằm trên một phần xương nhô ra, do áp
lực

Đỏ đến xanh lam/tím

Độsâu thay đổi, cóthểlan đếncơ, cân mạchoặc
xương.

Biếnđổitùymứcđộ, từdịchthanh dịchtốithiểu
đến dịch mủ với nhiễm trùng vết thương.
Có thể xuất hiện mô hoại tử màu vàng/màu đen.

Phân biệtgiữaIAD vàloétdo tìđè(PI)

Phân biệtgiữaIAD vàloétdo tìđè(PI)

35

36

Gray, M. J. A. j. o. c. d. (2010). "Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly." 11: 201-210

Gray, M. J. A. j. o. c. d. (2010). "Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly." 11: 201-210

IAD Loétdo tìđè
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Vị trí

Màusắc

Độ sâu

Dịch tiết

Môhoạitử

Đau và ngứa

IAD Loétdo tìđè
Thường nằm trên một phần xương nhô ra, do áp
lực

Đỏ đến xanh lam/tím

Độsâu thay đổi, cóthểlan đếncơ, cân mạchoặc
xương.

Biếnđổitùymứcđộ, từdịchthanh dịchtốithiểu
đến dịch mủ với nhiễm trùng vết thương.
Có thể xuất hiện mô hoại tử màu vàng/màu đen.

Có/không

Nếpgấpda, mông, đùitrong, bẹn

Màu hồng hoặc đỏ tươi

Lớp biểu bì và trung bì của da.

Thườnggặpdịchtiếtthanh dịchlàmda bóng
lên.
Thườngkhông có.

Có

Phân biệtgiữaIAD vàloétdo tìđè(PI)

Phân biệtgiữaIAD vàloétdo tìđè(PI)

37

38

Gray, M. J. A. j. o. c. d. (2010). "Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly." 11: 201-210

NẾU NGƯỜI BỆNH

KHÔNG CÓ “TIỂU

THIẾU TỰ CHỦ” 
VIỆC ĐÁNH GIÁ

VÀ CHẨN ĐOÁN

IAD CHỦ YẾU DỰA

VÀO QUAN SÁT

LÂM SÀNGVÀ

KIỂM TRA TRỰC 

QUAN

=> KHÔNG PHẢI IAD
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39

1

2

4

Tiểu thiếu tự chủ

TỔNG QUAN VỀ TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

TIỂU THIẾU TỰ CHỦ VÀ CÁC HỆ LỤY

NHỮNG YẾU TỐ BỎ SÓT

ĐIỀU TRỊ 

3

5

Có

40

Không

Xem xét cácbiệnphápkiểmsoáttiểuthiếutựchủ
(dùngbỉmhoặctãthấmhút).

Da bìnhthường

Hồngban ±trợtda
PHÒNG NGỪA

-Làm sạch vùng đáy
chậu nhẹ nhàng.
-Thoa kem dưỡng
ẩm.
-Sửdụngkem bảovệ
da vàngăn ẩm.

Kathleen F. Incontinence-associated dermatitis: Management update. 2018American Nurse Journal 
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Có

41

ĐIỀU TRỊ
-Làmsạchvùngđáy
chậunhẹnhàng.
-Thoa kem dưỡngẩm
-Kem bảovệda và
ngăn ẩm.

ĐIỀU TRỊ
-Làmsạchvùngđáy
chậunhẹnhàng.
- Có thểdùngbộtchống
nấm(Miconazole 2%).
-Tham khảochuyên gia

Xem xét cácbiệnphápkiểmsoáttiểuthiếutự chủ
(dùngbỉmhoặctãthấmhút).

ĐIỀU TRỊ
- Làmsạchvùngđáy
chậunhẹnhàng.
-Cân nhắcsửdụngkem
bảovệ da
-Tham khảochuyên gia 

Hồngban ±trợtda
Candida ±trợtda

Trợtda nghiêm
trọng

Nhiễm nấm

Kathleen F. Incontinence-associated dermatitis: Management update. 

Kathleen F. Incontinence-associated dermatitis: Management update. 

2018

2018

American Nurse Journal 

American Nurse Journal 42

Corticoid thoa

Khámchuyêngia 
chăm sócvết thương

: khôngdùngthườngquy

: 
sau2 tuầnkémđáp
ứngvới điều trị

Kháng sinh thoa: chỉ dùng khi có

bằng chứng nhiễm trùng

4. ĐIỀU TRỊ
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phòng

Điều trịlàrất tốn kém, việc phục hồi
cần rất nhiềuthờigian
→việc nhậnbiết sớm cáctổn 

thươngda khi chỉ mới giaiđoạn đỏ
da + sử dụngcácbiện phápdự 

43

44

4. ĐIỀU TRỊ

NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA

VỆ SINH DA
Làm sạch phân và
nước tiểu, tránh để
tiếp xúc với da quá lâu
Dùng sản phẩm pH
cân bằng và không
chứa cồn

ĐÁNH GIÁ • Kiểm tra thường
xuyên những thay đổi bất
thường của da

=> Phát hiện IAD giai đoạn
sớm

BẢO VỆ DA
Kem thoa: bảo vệ da

KHÔI PHỤC
Kem thoa: phục hồi hàng
rào bảo vệ của da

•

•

•

•

Preventing and management Incontinence associated dermatitis (IAD). ValuiCommunityari®
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KEM ĐA NĂNG ZINC OINTMENT

45

46

IAD và giảm mức độ

1. pH 5 -6 TƯƠNG THÍCH pH TỰ NHIÊN
CỦA DA
Tạomàngsinh họcbảovệda.
2. CHỨA NANO KẼM OXIT 20%
Khửtrùngda, chốnghăm, ngừaloéthiệu
quả, làmlànhvếtthươngnhỏnhanhchóng. 

Tạo hàng rào bảo vệ da,
thương
=> Giảm tỷ lệ xuất hiện

làm lành vùng da tổn

nghiêm trọng của tổn thương.

TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

HẠN CHẾ 
UỐNG NƯỚC

VIÊM DA LIÊN QUAN

ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ 

CHỦ

BĂNG THẤM TIỂU

4. ĐIỀU TRỊ
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47

48
BĂNG THẤM TIỂU

SỰ KHÁC NHAU GIỮA BĂNG VỆ SINH TRUYỀN THỐNG VÀ BĂNG THẤM TIỂU

Băng vệ sinh
Được thiết kế để

thấm hút chất dịch
đặc với tốc độ dòng 

chảy chậm

Băng thấm tiểu
Nước tiểu là dung dịch lỏng
cần sản phẩm có chức năng
thấm hút nhanh và giữ được 

lượng chất lỏng lớn

TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

HẠN CHẾ UỐNG NƯỚC

4. ĐIỀU TRỊ
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49

50

4. ĐIỀU TRỊ

Lợi ích tâm lý của băng thấmtiểu

Giảm nỗi sợ 
tiểu đêm

Giúp duy trì
lượng nước

cầnthiết

Cải thiện
chất lượng 
cuộc sống

TIỂU THIẾU TỰ CHỦ VIÊM DA LIÊN QUAN

ĐẾN TIỂU THIẾU TỰ 

CHỦ
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1. Giữda khô ráo, hạnchếkíchứng
•hútnhanh nướctiểu→giữvùngda nhạycảmkhô ráo→
ẩm–yếutốchínhgây viêm da.
•Mộtsốloạibăng cóbềmặtchốngẩmngược

2. Giảmnhu cầuthay đổiquầnáovàga giườngthườngxuyên
•Viêm da do tiểukhông tựchủthườngkhiếnngườibệnh
gây bấttiệnvàtốnkém.
•Dùngbăng thấmtiểuphùhợpgiúp
gánhnặngchăm sóccho ngườibệnh.

giảm tiếp xúc với độ

, 

, giảm

phảithay quầnáoliên tục

hạnchếviệcthay quầnáoquánhiềulần

51

52
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M
Ứ

C
 Đ

Ộ
 V

Ậ
N

 Đ
Ộ

N
G

(cần
 h

ỗ trợ)

Nằm giường
(Khôngdi chuyểnđược)

Trợ giúp
(Ngồi xe lăn)

Vận động
(Đi lại bình thường)

Thể nhẹ

BĂNG THẤM TIỂU NAM

Thể trung bình
MỨC ĐỘ TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

(cần hỗ trợ)

Thể nặng

BĂNG THẤM TIỂU NỮ
TÃ QUẦN

SIÊU THẤM HÚT LÊN ĐẾN 2,5L

SIÊU THẤM HÚT LÊN ĐẾN 2,5L
TÃ DÁN

M
ột

M
iế

n
g

N
g

u
yê

n
 Đ

êm

Làm sạch phân và
nước tiểu trên da
một cách nhẹ nhàng

Tránh làm tổn
thương lớp bảo vệ
tự nhiên của da

Ngănda bị
mấtnước.

Diệtkhuẩn,
khửmùi
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55

56

1

2

4

TỔNG QUAN VỀ TIỂU THIẾU TỰ CHỦ

TIỂU THIẾU TỰ CHỦ VÀ CÁC HỆ LỤY

NHỮNG YẾU TỐ BỎ SÓT

ĐIỀU TRỊ 

KẾT LUẬN

3

5

•Tiểuthiếutựchủlàvấnđềphổbiếnở ngườicaotuổi, đểlạinhiềuhệlụy

chongườibệnh. 

•IAD chiếmtỷlệkhôngnhỏở ngườibệnhtiểuthiếutựchủnhưngchưa

được quan tâm đúng mức

•Nguyêntắc“CARE” trongphòngngừaIAD giúphạnchếđiềutrịtốnkém

về sau

5. Kếtluận
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Xin chân
thành cảm
ơn quý đồng

nghiệp


